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	BỘ NÔNG NGHIỆP                        VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC TRỒNG TRỌT

______________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________



	
	Hà Nội, ngày  06  tháng  3 năm 2023


HƯỚNG DẪN
Thành phần Hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với Tự công bố lưu hành giống cây trồng không phải là cây trồng chính __________________________
Căn cứ vào Luật Trồng trọt 2018, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Hướng dẫn một số Điều của Luật Trồng trọt, Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  
Cục Trồng trọt Hướng dẫn thành phần Hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với Tự công bố lưu hành giống cây trồng không phải là cây trồng chính như sau:
1. Thành phần hồ sơ: 
1. Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 
“Phụ lục IV

(Kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)

------------------

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

-------------

Số: .......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

---------------

..., ngày ... tháng ... năm...


BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

-------------

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng:


Địa chỉ:
.
.
.....

Điện thoại:
Fax:
E-mail:


1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành:


2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng:


3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: 




4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:
- Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức tự xây dựng và công bố, gồm thông tin:

+ Thời gian sinh trưởng

+ Năng suất

+ Một số chỉ tiêu chất lượng chính

+ Mức độ chống chịu với các loài sâu, bệnh chủ yếu (nếu có).

+ Các thông tin khác (nếu có)
Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

..., ngày... tháng... năm ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ

LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

(Ký tên, đóng dấu)”
2. Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn. 

3. Bản công bố các thông tin về giống cây trồng theo Mẫu số 02.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019.
“Mẫu số 02.CN Phụ lục II
(Kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP

ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

-------------

Số: .......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

---------------

..., ngày ... tháng ... năm...


BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

--------------

Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lưu hành/tự công bố lưu hành:


Địa chỉ:




Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

1. Tên giống cây trồng:




2. Thông tin về giống cây trồng:

- Các thông tin về giá trị canh tác, giá trị sử dụng phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức tự xây dựng và công bố (tương tự như mục 4 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019)
- Các chỉ tiêu về chất lượng vật liệu nhân giống (theo tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức công bố áp dụng)
- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

+ Điều kiện bảo quản
+ Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý

+ Tóm tắt quy trình trồng và chăm sóc (khi có yêu cầu đặc biệt)

- Thông tin cảnh báo an toàn (nếu có)

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên./.

..., ngày... tháng... năm...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên, đóng dấu)”
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
3. Các nội dung về thủ tục hành chính và hồ sơ đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và đã được đăng tải trên webside của Cục Trồng trọt: http://cuctrongtrot.gov.vn/VanBan/ChiTiet/402; các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 272/QĐ-BNN-TT ngày 31/01/2020 được đăng tải trên webside của Cục Trồng trọt: http://www.cuctrongtrot.gov.vn/VanBan/ChiTiet/403.
Các doanh nghiệp phải tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở và các thông tin ghi tại Mẫu số 02.CN Phụ lục II và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 phải phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở đã công bố đối với giống cây trồng thực hiện tự công bố lưu hành.

Trên đây là Hướng dẫn thành phần Hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với Tự công bố lưu hành giống cây trồng để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đảm bảo đúng quy định./.
CỤC TRỒNG TRỌT

	
	


